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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 3: Gia đình
Thực hiện trong 3 tuần (Từ tuần 7 đến tuần 9): Từ 21/ 10 đến 08/ 11/ 2024

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT8. Trẻ biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng...là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn.
	- Nhận biết và phòng 
tránh những vật dụng 
nguy hiểm đến tính 
mạng. 
	*HĐ đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày: 
+Trò chuyện với trẻ về những vật dụng trong gia đình trẻ không nên đến gần: Bếp ga, ổ cắm điện... 

	MT16. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Bật xa 40- 50cm.
	Thể dục:
+ Bật xa 40- 50 cm

	* HĐ Học: 
Thể dục: Bật xa 40- 50cm. 


	MT17. Trẻ thể hiện  nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
Bò vòng qua 5 – 6 điểm
dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
	Thể dục:
+ Bò dích dắc qua 6 
điểm. 
	* HĐ Học: 
Thể dục: 
+ Bò dích dắc qua 7 điểm. 


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 25. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	KPKH:
- Nhu cầu và một số đồ dùng gia đình
	*HĐ Học: 
KPKH: Nhu cầu và một số đồ dùng gia đình
*Hoạt động đón trả trẻ: Trẻ biết thảo luận , nhận xét các đồ dùng trong gia đình
*Hoạt động chơi ở các góc

	MT 31. Trẻ biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	Toán:
- Số 6  (Tiết 2)

	*HĐ Học:
Toán: 
+ Số 6  (Tiết 2)
*Chơi, hoạt động ở các góc:
Góc KH- T: Trẻ đếm được các nhóm đồ dùng đồ chơi  trong phạm vi 6

	MT 32. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.
	Toán:
- Số 6  (Tiết 3)

	*HĐ Học
Toán:
- Số 6  (Tiết 3)
*Chơi, hoạt động ở các góc:
Góc KH- T:
- Tách gộp các nhóm đối tượng 6 thành 2 nhóm so sánh kết quả 2 nhóm .

	MT 33. Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm  bằng các cách khác nhau.

	
	

	MT 36. Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu
	Toán:
- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc (To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất)
	*HĐ Học
Toán:
- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc. (To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất)
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT 37. Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp (Mẫu) và sao chép lại.
	
	

	MT 45. Trẻ nói tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình

	KPXH:  
- Gia đình tôi
+ GDKNS: Lòng hiếu thảo
	*HĐ Học: 
KPXH: Gia đình tôi
*HĐ Chiều:
GDKNS: Lòng hiếu thảo
*HĐ đón- trả trẻ:
+ Cô trò chuyện cùng trẻ giúp cô hiểu về sở thích, đặc điểm của trẻ hơn. 

	MT 46.  Trẻ nói địa chỉ gia đình mình (thôn, xóm), số điện thoại (Nếu có)… khi được hỏi, trò chuyện. 
	KPXH:
+ Ngôi nhà gia đình ở

	*HĐ Học:
KPXH: Ngôi nhà gia đình ở
*HĐ chơi: Trẻ tự tưởng tượng ra 
hình thức chơi như gia đình... 
(Trẻ chơi ở góc phân vai)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT 61. Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao
	Thơ: 
- Làm anh
- Em yêu nhà em
	* HĐ Học:
Thơ: 
+ Làm anh (Phan T Thanh Nhàn)
+ Em yêu nhà em (Đ. T. L Luyến) 
*HĐ mọi lúc mọi nơi: Cô cho trẻ 
Ôn lại các bài thơ.

	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện… trong nội dung truyện.
	- Truyện:
 + Ba cô gái 

	* HĐ Học:
Truyện: Ba cô gái 
*HĐ chơi:
- Chơi góc kh-t: trẻ kể lại câu 
chuyện theo tranh
*HĐ mọi lúc mọi nơi
- Trẻ kể chuyện hoặc đóng các 
nhân vật ở hoạt động mọi lúc 
mọi nơi.

	MT 63. Trẻ đóng được vai của nhân vật trong truyện.
	
	

	MT 71. Trẻ nhận dạng các chữ  cái e ê trong bảng chữ cái tiếng Việt. 
	LQCC:
+ Làm quen CC: e, ê.
+ Trò chơi CC: e, ê.
 
	* HĐ Học:
LQCC:
+ Làm quen chữ cái e, ê.
+ Trò chơi chữ cái e, ê.
*HĐ chơi: Chơi góc KH- T:
+ Trò chơi tìm chữ cái trong từ.
+ Ong tìm chữ.
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
Tìm các chữ cái e,ê trên các dòng
 chữ các góc lớp.

	MT 72. Trẻ biết Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Tập tô đồ các nét  chữ:e ê 
+Hướng viết của các nét chữ e ê
+Hướng viết:: Từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải.
	* HĐ chơi:
Chơi ở góc KH- T:
+ Trò chơi tìm chữ cái e,ê trong từ.
+ Tô nét chữ e, ê
* HĐ mọi lúc mọi nơi: Tìm các 
chữ cái e,ê trên các dòng chữ các
 góc...

	                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 73. Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	- Sở thích, khả năng của bản thân. 
- Tên bố, mẹ, địa chỉ gia đình và số điện thoại.
- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	*Các hoạt động trong ngày:
- Trẻ nói được khả năng và  sở thích của bạn bè và người thân thông qua các hoạt động đón trả trẻ, hoạt động chơi ở các góc, hoạt động chơi ở mọi lúc mọi nơi

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT106. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát
	Nghe hát
+ Cho con 
+ Ba ngọn nến lung linh
	*HĐ Học 
+  Nghe hát:
- Cho con
- Ba ngọn nến lung linh
*Hoạt động đón trả trẻ:
*Chơi ở góc âm nhạc
+ Mở băng đĩa nghe các bài hát về 
gia đình.

	MT 109. Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Âm nhạc:
- VĐTTC: Cả nhà thương nhau.
- VĐMH: Múa cho mẹ xem
- BDCCĐ: Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi, Múa cho mẹ xem, bài thơ: Em yêu nhà em.
+ NH: Gia đình nhỏ- HP to
+TCAN: Nhìn hình đoán tên bài, Nhảy theo giai điệu, Ai nhanh hơn
	* HĐ Học: Âm nhạc:
+ VĐTTC: Cả nhà thương nhau
+ VĐMH: Múa cho mẹ xem.
+ BBCCĐ: Cả nhà thương nhau , Nhà của tôi, Múa cho mẹ xem, bài thơ : em yêu nhà em.
+ NH: Gia đình nhỏ- HP to
+TCAN: Nhìn hình đoán tên bài, Nhảy theo giai điệu, Ai nhanh hơn. 

	MT 111. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- Tạo hình:
+ Vẽ chân dung người thân trong gia đình (ĐT)
+ Vẽ cái nồi (M)
	*HĐ Học:
Tạo hình:
+Vẽ chân dung người thân trong gia đình( ĐT)
+ Vẽ cái nồi (M)

	MT 112. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	+ Cắt dán tủ quần áo
+ Làm cà vạt tặng bố
	* HĐ chơi:
+ Chơi góc ÂN- TH: Cắt dán tủ quần áo, Làm cà vạt tặng bố


























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Gia đình tôi (1 tuần)
	Thứ
         HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh, nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề
- Thể dục sáng: Tập với bài “Cả nhà thương nhau”
(Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, thứ 3,5: Tập theo nhịp hô)

	

Hoạt động học 
	Phát triển nhận thức
KPXH:
Đề tài: Gia đình tôi
	Phát triển thẩm mỹ
ÂN: 
Đề tài:
VĐTTTC: Cả nhà thương nhau (TT)
NH: Cho con (KH)
TC: Ai nhanh hơn
	PT ngôn ngữ
LQCC
Đề tài: LQCC e, ê.
	Phát triển nhận thức: Toán: 
Đề tài: số 6 (Tiết 2)
	Phát triển ngôn ngữ: Thơ:
Đề tài: Làm anh

	

Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Gia đình, cô giáo, bán hàng
- Góc XD- LG: Xây ngôi nhà bé ở, lắp ghép ngôi nhà.
- Góc KH- T:  + Phân loại đồ dùng theo công dụng và chất liệu.
 Chọn đồ dùng cho các phòng. Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, làm album.
- Góc ÂN- TH: Vẽ, tô màu ngôi nhà trẻ thích. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ điểm
- Góc VĐ: Trẻ đi nối bàn chân tiến lùi, chơi trò chơi: lăn bóng vào gôn, Ném vòng cổ chai.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh: làm cỏ, tưới nước...

	Hoạt động ngoài trời
	- QS có mục đích: Thăm quan nhà bếp, Quan sát bầu trời, Thổi bong bóng xà phòng, HĐTT: Lao động tại vườn trường, Làm bánh trôi.
- Trò chơi vận động: Kéo co, Ô ăn quan, Bóp vai .…
- Chơi tự do:

	Ăn, ngủ
	- Trẻ cùng cô tổ chức giờ ăn, giờ ngủ.
- Không làm ồn, nói chuyện trong khi ăn, khi ngủ...

	
Hoạt động chiều
	- TC TC: Về đúng nhà
- Chơi tự do ở các góc.
- VS- TT
	- Thực hiện vở thủ công: Làm cà vạt tặng bố (Tr5) 
- Chơi tự do ở các góc
- VS-TT
	PT thẩm mỹ
TH: Đề tài: Vẽ chân dung người thân trong gia đình (ĐT)
- Chơi tự do ở các góc 
-  VS-TT
	+ GDKNS: Lòng hiếu thảo
- Chơi tự do ở các góc.
-  VS-TT
	- VS nhóm lớp.
- VS tay -mặt
- Nêu gương- TT.


Thời gian thực hiện từ ngày 21- 25/ 10/ 2024

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Ngôi nhà gia đình ở (1 tuần)
Thực hiện từ ngày 28/ 10- 01/11/2024
	Thứ
         HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5
 
	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- Thể dục sáng: Tập với bài “Cả nhà thương nhau”
(Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, thứ 3,5: Tập theo nhịp hô)

	
Hoạt động học
	PT thẩm mỹ
Âm nhạc:
Đề tài: 
MMH: Múa cho mẹ xem
NH: Ba ngọn ..
TC: Bạn ở đâu
	PT nhận thức.
 KPXH: 
Đề tài: Ngôi nhà gia đình ở
	PT thể chất :
PTVĐ:
Đề tài: VĐCB: Bật xa 40- 50cm.
TCVĐ: Chuyền bóng
	PT nhận thức
LQVT:
Đề tài: Số 6 (Tiết 3)
	PT ngôn ngữ
Truyện:
Đề tài: Ba cô gái


	

Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Bán hàng, bác sĩ, gia đình	
- Góc XD-LG: Xếp đường đi, Xây nhà của bé, lắp ghép đồ chơi, lắp ghép hình người.
- Góc KH-T: Ghép tranh gia đình. Chơi đôminô tìm địa chỉ của nhà bé (kí hiệu số, chữ cái), Chơi trò chơi với chữ cái o,ô,ơ, a,ă,â. e,ê Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh, ghép tranh.
- Góc ÂN-TH: Cắt dán ngôi nhà từ các hình đã học. Hát, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề nhánh.
- Góc TN: Chăm sóc cây cảnh trong trường, chơi với cát, nước  

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: QS bầu trời, QS ngôi trường của bé, QS cây hoa hoàng hậu, In hình trên cát. HĐTT: Nhảy Aerobic: Con cào cào
 - Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây, nu na nu nống, Kéo co…
 - Chơi tự do:

	Ăn, ngủ
	- Trẻ cùng cô tổ chức giờ ăn, không la hét, chạy nhảy.
- Trẻ  ăn chậm ngồi một bàn để cô dễ chăm sóc, giúp đỡ trẻ.
- Trẻ cùng cô kê sạp, trải chiều chuẩn bị cho giờ ngủ, trẻ khỏe mạnh, linh hoạt.

	
Hoạt
động
chiều
	- NH dân ca: “Ru con”
- Chơi tự do ở các góc.
- VS- TT.
	- Thực hiện vở chủ đề GĐ T1,2
- Chơi tự do ở các góc.
- VS- TT
	LQBM: Toán: Số 6
- Chơi tự do ở các góc.
- VS- TT

	PT ngôn ngữ
Đề tài: 
TCCC: e, ê. 
- Chơi tự do ở các góc.
- VS- TT
	- Vệ sinh nhóm lớp.
- Vệ sinh tay- mặt.
- Nêu gương- TT



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH  Nhu cầu và 1 số đồ dùng gia đình (1 tuần)
(Thời gian thực hiện từ ngày 04- 08/11/2024)
	Thứ
       HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ: Cô ân cần niềm nở với phụ huynh nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi với các góc chơi, với các đồ chơi trong chủ đề.
- Thể dục sáng: Tập với bài “Cả nhà thương nhau”
(Thứ 2,4,6: Tập theo nhạc, thứ 3,5: Tập theo nhịp hô)

	

Hoạt động học
	PT nhận thức
KPKH:  Đề tài: Nhu cầu và 1 số đồ dùng gia đình.
	PT thể chất:
PTTC
Đề tài: VĐCB: Bò dích dắc qua 7 điểm.
TC: Cướp cờ
	PT thẩm mỹ:
ÂN
Đề tài: BDCCĐ: Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi, múa cho mẹ xem, bài thơ: em yêu nhà em.
NH: GĐ nhỏ- HP to
TC: Nghe tiết tấu đoán tên bài hát
	PT nhận thức
LQVT
Đề tài: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc. (To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất)
	 PT ngôn ngữ:
Thơ:
Đề tài: Em yêu nhà em (Tg: H.T.L. Luyến)

	

Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ.
- Góc XD- LG: Xây nhà của bé, lắp ghép hàng rào
- Góc KH- T:  + Gắn thẻ số theo số lượng. Chơi trò chơi: Ô ăn quan ở góc. Xem tranh truyện và kể chuyện theo tranh.
- Góc ÂN- TH: Cắt dán tủ quần áo. Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Hát, đọc thơ về chủ đề
- Góc TN: Chăm sóc cây cảnh trong trường

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát có mục đích: Quan sát cây xoài, Làm thí nghiệm chất tan- không tan, Quan sát thời tiết, HĐTT: Đá cầu, nhảy sạp nhảy dây, QS cây hoàng hậu.                                     
- Trò chơi vận động:  Mèo đuổi chuột, Chạy tiếp cờ, Về đúng nhà,....
- Chơi tự do:

	Ăn, ngủ
	- Trẻ tham gia cùng cô chuẩn bị giờ ăn trưa, giờ ngủ trưa.
- Trẻ ngủ đủ giấc, ngủ dậy cùng cô vận động nhẹ. 

	  Hoạt    
  động  
  chiều
	- Thực hiện vở chủ đề Gđ (T3,4).
- Chơi tự do ở các góc.
- VS-TT
	PT thẩm mỹ:
TH: Đề tài: Vẽ cái nồi
- Chơi tự do ở các góc.
- VS-TT
	SHCM
	- Thực hiện vở chủ đề (Trang 5,6,7). 
- Chơi tự do ở các góc.
- VS-TT
	- Vệ sinh nhóm lớp.
- Vệ sinh tay- mặt.
- Nêu gương- TT




